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PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

 

STT Tên Thủ tục hành chính Trang 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 

HỢP TÁC 

 

1. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 2 - 3 

2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác 4 - 5 

3. Thông báo thành lập tổ hợp tác 6 - 7 
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PHẦN II 

NỘI DUNG TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT 

    Th ng  áo thành lập tổ hợp tác 

a) Trình tự thực hiện: 

Tổ tr  ng tổ hợp tác ho c ng  i đại di n theo ủy quy n của tổ hợp tác g i 

thông báo thành lập tổ hợp tác đ n  y ban nh n d n cấp     n i tổ hợp tác d  đ nh 

thành lập 

b) Cách thức thực hiện: Tr c ti p tại Bộ phận ti p nhận và trả k t quả cấp    

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tr  ng hợp tổ tr  ng tổ hợp tác nộp thông báo th  c n c   

+ Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công d n Vi t Nam); 

+ Bi n bản cuộc h p tổ hợp tác v  vi c b u tổ tr  ng; 

+  iấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 

+ Hợp đ ng hợp tác  

- Tr  ng hợp ng  i đại di n theo ủy quy n của tổ hợp tác nộp thông báo th  

c n c   

+ Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công d n Vi t Nam); 

+ Văn bản ủy quy n của một trăm ph n trăm (     ) tổng số thành vi n tổ 

hợp tác  

+  iấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 

+ Hợp đ ng hợp tác  

- Số l ợng h  s      bộ  

d)Thời hạn giải quyết: Ngay tại th i điểm nhận h  s   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  y ban nh n d n cấp     

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin trong Sổ theo 

dõi v  vi c thành lập và hoạt động của tổ hợp tác  

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ngành  ngh  sản  uất  kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ tr  ng hợp 

kinh doanh ngành  ngh  y u c u phải c  đi u ki n; 
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- T n của tổ hợp tác đ ợc đ t theo quy đ nh tại  i u    của Ngh  đ nh 

77/2  9/N -CP: 

    Tổ hợp tác c  quy n ch n t n  biểu t ợng của m nh ph  hợp với quy đ nh 

tại khoản 2  i u này và không tr ng l p với t n  biểu t ợng của tổ hợp tác khác 

trong đ a bàn cấp     

2  T n của tổ hợp tác ch  bao g m hai thành tố sau đ y  

a) Loại h nh  Tổ hợp tác”; 

b) T n ri ng của tổ hợp tác  T n ri ng đ ợc vi t bằng các chữ cái trong bảng 

chữ cái ti ng Vi t  các chữ             c  thể k m theo chữ số  k  hi u   hông 

đ ợc s  d ng từ ngữ  k  hi u vi phạm truy n thống l ch s   văn h a  đạo đức và 

thu n phong m  t c của d n tộc để đ t t n ri ng cho tổ hợp tác   hông đ ợc s  

d ng các c m từ g y nh m l n với các loại h nh tổ chức khác theo quy đ nh của 

pháp luật Vi t Nam để đ t t n tổ hợp tác ” 

- H  s  thông báo thành lập c  đ y đủ giấy t  và nội dung các giấy t  đ  

đ ợc k  khai đ y đủ theo quy đ nh của pháp luật  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Bộ luật d n s  ngày 2  tháng    năm 2   ; 

- Ngh  đ nh số 77/2  9/N -C  ngày    tháng    năm 2  9 của Ch nh phủ 

v  tổ hợp tác 
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    Th ng  áo thay đổi tổ hợp tác 

 a) Trình tự thực hiện: 

Tổ tr  ng tổ hợp tác ho c ng  i đại di n theo ủy quy n của tổ hợp tác nộp 

thông báo thay đổi tổ hợp tác đ n  y ban nh n d n cấp     n i tổ hợp tác thành lập 

b) Cách thức thực hiện: Tr c ti p tại Bộ phận ti p nhận và trả k t quả cấp    

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công d n Vi t Nam); 

- Bi n bản cuộc h p tổ hợp tác v  vi c b u tổ tr  ng; 

- Hợp đ ng hợp tác; 

-  iấy thông báo thay đổi tổ hợp tác  

- Tr  ng hợp ng  i đại di n theo ủy quy n của tổ hợp tác nộp thông báo th  

c n c   

+ Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công d n Vi t Nam); 

+ Văn bản ủy quy n của một trăm ph n trăm (     ) tổng số thành vi n tổ 

hợp tác  

+ Hợp đ ng hợp tác; 

+  iấy thông báo thay đổi tổ hợp tác  

- Số l ợng h  s      bộ  

d)Thời hạn giải quyết: Ngay tại th i điểm nhận h  s   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  y ban nh n d n cấp     

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi 

v  vi c thành lập và hoạt động của tổ hợp tác  

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ngành  ngh  sản  uất  kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ tr  ng hợp 

kinh doanh ngành  ngh  y u c u phải c  đi u ki n; 

- T n của tổ hợp tác đ ợc đ t theo quy đ nh tại  i u    của Ngh  đ nh 

77/2  9/N -CP: 

    Tổ hợp tác c  quy n ch n t n  biểu t ợng của m nh ph  hợp với quy 

đ nh tại khoản 2  i u này và không tr ng l p với t n  biểu t ợng của tổ hợp tác 

khác trong đ a bàn cấp  ã. 
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2  T n của tổ hợp tác ch  bao g m hai thành tố sau đ y  

a) Loại h nh  Tổ hợp tác”; 

b) T n ri ng của tổ hợp tác  T n ri ng đ ợc vi t bằng các chữ cái trong bảng 

chữ cái ti ng Vi t  các chữ             c  thể k m theo chữ số  k  hi u   hông 

đ ợc s  d ng từ ngữ  k  hi u vi phạm truy n thống l ch s   văn h a  đạo đức và 

thu n phong m  t c của d n tộc để đ t t n ri ng cho tổ hợp tác   hông đ ợc s  

d ng các c m từ g y nh m l n với các loại h nh tổ chức khác theo quy đ nh của 

pháp luật Vi t Nam để đ t t n tổ hợp tác ” 

- H  s  thông báo c  đ y đủ giấy t  và nội dung các giấy t  đ  đ ợc k  khai 

đ y đủ theo quy đ nh của pháp luật  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Bộ luật d n s  ngày 2  tháng    năm 2   ; 

- Ngh  đ nh số 77/2  9/N -CP ngày    tháng    năm 2  9 của Ch nh phủ 

v  tổ hợp tác 
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    Th ng  áo ch m  ứt hoạt động của tổ hợp tác 

a) Trình tự thực hiện: 

Sau khi ti p nhận h  s  thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác   y 

ban nh n d n cấp    cập nhật vào Sổ theo dõi v  vi c thành lập và hoạt động của tổ 

hợp tác các thông tin c  li n quan  

b) Cách thức thực hiện: Tr c ti p tại c  quan hành ch nh nhà n ớc 

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tr  ng hợp tổ tr  ng tổ hợp tác nộp thông báo th  c n c   

+ Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công d n Vi t Nam); 

+ Bi n bản cuộc h p tổ hợp tác v  vi c b u tổ tr  ng; 

+  ối với tr  ng hợp tổ hợp tác chấm dứt theo s  th a thuận của các thành 

vi n  th  bổ sung th m bi n bản cuộc h p tổ hợp tác v  vi c chấm dứt hoạt động 

của tổ hợp tác  ghi c  thể t  l  ph n trăm số thành vi n tán thành  c  chữ k   ác 

nhận của tổ tr  ng tổ hợp tác (ho c ng  i đ ợc các thành vi n tổ hợp tác ủy 

quy n) và các thành vi n tổ hợp tác  trừ tr  ng hợp hợp đ ng hợp tác quy đ nh 

khác; 

+  iấy thông báo v  vi c chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác  

- Tr  ng hợp ng  i đại di n theo ủy quy n của tổ hợp tác nộp thông báo th  

c n c   

+ Bản sao hợp l  một trong các giấy t  chứng th c cá nh n (Thẻ căn c ớc 

công d n ho c Chứng minh nh n d n ho c Hộ chi u Vi t Nam còn hi u l c đối với 

công dân Vi t Nam); 

+ Văn bản ủy quy n của một trăm ph n trăm (     ) tổng số thành vi n tổ 

hợp tác  

+  ối với tr  ng hợp tổ hợp tác chấm dứt theo s  th a thuận của các thành 

vi n  th  bổ sung th m bi n bản cuộc h p tổ hợp tác v  vi c chấm dứt hoạt động 

của tổ hợp tác  ghi c  thể t  l  ph n trăm số thành vi n tán thành  c  chữ k   ác 

nhận của tổ tr  ng tổ hợp tác (ho c ng  i đ ợc các thành vi n tổ hợp tác ủy 

quy n) và các thành vi n tổ hợp tác  trừ tr  ng hợp hợp đ ng hợp tác quy đ nh 

khác; 

+  iấy thông báo v  vi c chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác  

- Số l ợng h  s      bộ  

d)Thời hạn giải quyết: Ngay tại th i điểm nhận h  s   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  y ban nh n d n cấp     
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Không. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- H  s  thông báo c  đ y đủ giấy t  và nội dung các giấy t  đ  đ ợc k  khai 

đ y đủ theo quy đ nh của pháp luật; 

- Thông tin của tổ hợp tác đ  đ ợc k  khai đ y đủ vào các giấy t  trong h  

s  thông báo thành lập ho c thay đổi tổ hợp tác và đ ợc cập nhật vào Sổ theo dõi 

thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy đ nh của pháp luật  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Bộ luật d n s  ngày 2  tháng    năm 2   ; 

- Ngh  đ nh số 77/2  9/N -C  ngày    tháng    năm 2  9 của Ch nh phủ 

v  tổ hợp tác 

 


		2023-09-21T14:42:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Quảng Nghiệp<quangnghiep.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




